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Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thành phần cơ giới và hàm lượng dinh dưỡng đất 

ngập mặn khu vực ven biển ba huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An, với mục đích 

phục vụ quy hoạch trồng tái sinh các diện tích rừng ngập mặn đã mất. Hai đợt thu mẫu và phân tích cho 

thấy thành phần cơ giới cát là thành phần chính; bùn và đất sét là các thành phần phụ. Loại đất cát pha tồn 

tại ở tất cả các vị trí nghiên cứu; pH đất nằm trong khoảng 5,2–8,6; dung trọng dao động từ 0,4 đến 0,61 

g·cm–3. Các khu vực cửa sông Lạch Quèn, sông Lạch Vạn, sông Lam có các giá trị trị %OM, T-P và T-N cao 

hơn những khu vực bãi ngang; nồng độ T-P cao nhất ghi nhận tại cửa sông Lạch Vạn là 231,1 mg·kg–1 và           

T-N tại cửa Sông Lam là 575,3 mg·kg–1. Các kết quả phân tích cho thấy có mối tương quan thuận đáng kể 

giữa T-N và T-P với %OM, hàm lượng bùn và sét trong đất (p < 0,05).  

Từ khóa: chất lượng đất, đất ngập mặn, rừng ngập mặn, Nghệ An 
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Abstract. This study evaluates the soil texture and nutrient content of coastal mangrove areas in Quynh 

Luu, Dien Chau, and Nghi Loc districts, Nghe An province, to restore lost mangrove areas. Two sampling 

and analysis phases reveal that the soil texture primarily consists of sand with silt and clay additives. Silty 

sand occurs at all study sites with pH ranging from 5.2 to 8.6 and the bulk density from 0.4 to 0.61 g·cm–3. 
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The Lach Quen River, Lach Van River, and Lam River estuaries have a higher content of OM, T-P and T-N 

than other coastal areas. The highest concentration of T-P recorded at the Lach Van River estuary was 231.1 

mg·kg–1, and the T-N at the Lam River estuary was 575.3 mg·kg–1. 

Keywords: soil texture, river estuary, mangrove soil, Lach Quen River, Lach Van River, Lam River  

1 Đặt vấn đề 

Rừng ngập mặn (RNM) là một nhóm đa dạng gồm cây, cây bụi, cây cọ và dương xỉ, thích 

nghi với điều kiện nhiễm mặn khắc nghiệt của hiện tượng thủy triều. Chúng phát triển mạnh ở 

ven biển và ven sông, đa phần ở các khu vực tiếp giáp giữa đất liền và biển ở vùng nhiệt đới và 

cận nhiệt đới [1]. Mặc dù số lượng và sự đa dạng loài thấp hơn so với các hệ sinh thái trên cạn, 

nhưng khả năng thích nghi để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt khác nhau (ví dụ, gió mạnh, 

ngập nước, độ mặn cao và lớp bùn) khiến hệ sinh thái này rất quan trọng đối với sự bảo tồn sinh 

học và duy trì chất lượng nước và đất thông qua việc sử dụng các chất dinh dưỡng có nguồn gốc 

từ tự nhiên và nhân tạo [2]. Đồng thời, RNM là nơi cư trú và sinh sản của các loài thủy sản và 

một số loài bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng [3].  

Các khu vực rừng ngập mặn lớn nhất trên thế giới nằm ở khu vực Đông Nam Á và Nam 

Á với tổng diện tích hơn năm triệu ha và chiếm hơn 43% tổng diện tích RNM của thế giới [4]. Tại 

Việt Nam, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 15-4-2020 về công bố 

hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019, cả nước có khoảng 235.569 ha rừng ngập mặn; riêng tỉnh 

Nghệ An có khoảng 819,6 ha [5]. Tuy chiếm một tỷ lệ nhỏ, nhưng rừng ngập mặn tại Nghệ An có 

vai trò đặc biệt quan trọng giúp bảo vệ đường bờ biển và cửa sông khỏi những tác động thường 

xuyên của gió, bão, sóng, lũ lụt và giúp ổn định các lớp đất. 

Đất ngập mặn (ĐNM) ven biển và cửa sông là nơi có các hệ sinh thái rừng RNM và là một 

trong những nơi sản xuất sinh quyển hàng năm lớn nhất trên thế giới [6]. Tuy nhiên, xói mòn và 

bồi tụ đang thay đổi tính chất vật lý và hóa học của lớp đất; các hoạt động phá RNM thông qua 

khai thác gỗ không bền vững làm giảm nồng độ dinh dưỡng trong đất do thiếu sự tái sản xuất 

lượng mùn trong hệ sinh thái [7, 8]. Ngoài ra, các hoạt động của con người [9] và biến đổi khí hậu 

đã góp phần làm tăng mực nước biển, nguyên nhân trực tiếp gây ra sự thay đổi đường bờ biển 

và làm thay đổi độ che phủ của RNM trên toàn thế giới. Điều này cũng làm thay đổi các tính chất 

vật lý và hóa học của đất [10]. Sự phát triển rừng ngập mặn phụ thuộc vào tính chất của đất. Đất 

cung cấp một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sự tăng trưởng của hệ thực vật; cấu trúc vật lý ổn 

định tạo điều kiện cho sự ổn định trong các lớp đất mềm bề mặt [11]. Trong rừng ngập mặn, 

thành phần cơ giới đất, độ mặn và pH là các yếu tố vật lý quan trọng trong việc xác định tình 

trạng của khu vực nghiên cứu. Khả năng giữ lại các ion, nước và dinh dưỡng dưới tác động của 

bão lụt chịu ảnh hưởng mạnh của thành phần cơ giới của đất. Về cơ bản, thành phần cơ giới đất 

được xác định thông qua tỷ lệ của đất sét, bùn và cát [12]. Hầu hết các loại đất bùn là hỗn hợp 
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của phù sa, sét và cát. Nghiên cứu về thành phần cơ giới đất là rất quan trọng vì thực vật rừng 

ngập mặn có thể phát triển trong các loại đất khác nhau, từ đó có thể xác định được mô hình 

phân vùng rừng ngập mặn [13]. Màu xám đen hoặc đất đen trong rừng ngập mặn tạo ra mùi hôi 

do sự có mặt của hydro sunfua tạo ra từ vi khuẩn khử lưu huỳnh kỵ khí (ví dụ, Desuifovibrio sp.) 

phát triển mạnh trong điều kiện thiếu khí. Đất ngập mặn được đặc trưng bởi các tính chất vật lý, 

hóa học và sinh học. Các yếu tố này có thể khác nhau đáng kể giữa các khu vực ven biển và phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố [7, 11]. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về hiện trạng 

chất lượng đất ven biển tại các khu vực đất ngập mặn có và không có rừng ngập mặn tại ba huyện 

Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc, phục vụ cho nghiên cứu về hiện trạng RNM của tỉnh Nghệ 

An. 

2 Vật liệu và phương pháp  

2.1 Phạm vi nghiên cứu 

Nghệ An là tỉnh có nhiều diện tích đất ngập mặn so với các địa phương khác ở miền Trung 

Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các vùng bãi ngang ven biển và các bãi đất ngập mặn ở các cửa 

sông Hoàng Mai, sông Hầu, kênh nhà Lê, sông Bùng, sông Cấm và sông Lam. Các huyện Quỳnh 

Lưu với 193,95 ha (27,34%), Diễn Châu 233,83 ha (32,96 %) và Nghi Lộc 125,03 ha (17,62%) có diện 

tích đất ngập mặn lớn nhất trong toàn tỉnh Nghệ An [5].  

Mặc dù có nhiều đất ngập mặn, nhưng tỉnh có rất ít rừng ngập mặn; chúng phân bố nhỏ 

lẻ, manh mún. Ngoài điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sự phát triển của rừng ngập mặn, 

chiến tranh và các hoạt động kinh tế, nhất là hoạt động phá rừng để nuôi thủy sản đã làm suy 

giảm đáng kể cả diện tích và chất lượng rừng ngập mặn của Nghệ An. Để đạt được mục tiêu của 

nghiên cứu này, chúng tôi chọn 13 khu vực đất ngập mặn quan trọng thuộc ba huyện Quỳnh Lưu 

(S1–S5), Diễn Châu (S6–S10) và Nghi Lộc (S11–S13) để lấy mẫu đất và phân tích (Hình 1 và                 

Bảng 1). 
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Hình 1. Sơ đồ các điểm thu mẫu tại ba huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc 

Bảng 1. Mô tả vị trí các vị trí lấy mẫu 

 Chú thích: Các vị trí S1, S2, S8, S9, S10, S11, S12 và S13 là khu vực có sự phân bố của rừng ngập mặn. 

Các vị trí từ S3, S4, S5, S6, S7 là các vị trí được lựa chọn tại các khu vực không có sự có mặt của rừng ngập 

mặn.  

 

 

Điểm Mô tả vị trí Vị trí GPS 

S1 Cửa sông Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu 19°05’59,64’’ N; 105°42’44,38’’ E 

S2 Cửa sông Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu 19°05’33,82’’ N; 105°42’10,96’’ E 

S3 Gần khu ao nuôi tôm, huyện Quỳnh Lưu 19°06’01,70’’ N; 105°43’03,85’’ E 

S4 Bãi ngang, huyện Quỳnh Lưu 19°08’46,20’’ N; 105°43’42,97’’ E 

S5 Bãi ngang, huyện Quỳnh Lưu 19°11’30,05’’ N; 105°43’53,07’’ E 

S6 Bãi ngang, huyện Diễn Châu 19°03’38,45’’ N; 105°38’13,04’’ E 

S7 Bãi ngang, huyện Diễn Châu 19°02’10,40’’ N; 105°37’30,37’’ E 

S8 Cửa sông Lạch Vạn, huyện Diễn Châu 19v00’26,10’’ N; 105°36’52,74’’E 

S9 Cửa sông Lạch Vạn, huyện Diễn Châu 18°59’19,35’’ N; 105°36’40,61’’ E 

S10 Bãi ngang, huyện Diễn Châu 18°57’24,76’’N; 105°37’11,81’’E 

S11 Cảng Cửa Lò, huyện Nghi Lộc  18°49’59,40’’N; 105°42’07,81’’ E 

S12 Vùng cửa Sông Lam, huyện Nghi Lộc 18°40’10,59’’N; 105°45’59,60‘‘ E 

S13 Vùng cửa Sông Lam, huyện Nghi Lộc 18°45‘17,01’’ N; 105°46‘09,71’’ E 
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2.2 Phương pháp thu mẫu, bảo quản và xử lý mẫu đất 

Tại mỗi vị trí, thiết lập ô tiêu chuẩn với kích thước 10 × 10 m với ba mẫu lặp lại. Các mẫu 

đất được lấy ở độ sâu khác nhau bằng dụng cụ lấy mẫu đất (Eijkelkamp multi-sampler). Sau đó, 

đất được chia thành ba đoạn theo độ sâu (0–10, 10–20 và 20–30 cm). Tổng cộng có 78 mẫu đất 

(mỗi điểm có sáu mẫu đất) được lấy trong mùa mưa (tháng 12) và mùa khô (tháng 5), từ tháng 

12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Đất được giữ trong túi nhựa kín và bảo quản ở 0–4 °C và vận 

chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích. Trong phòng thí nghiệm, các mẫu được để 

khô trong không khí ở nhiệt độ phòng. Sau đó, đất được sàng qua rây với cỡ lỗ 2 mm để loại bỏ 

rễ, lá cây và các phần tử lớn như vỏ các động vật hai mảnh vỏ.  

2.3 Các phương pháp phân tích mẫu 

Dung trọng (BD) được xác định bằng phương pháp khối lượng [15]. Tất cả các phương 

pháp được sử dụng để phân tích hóa lý đất được viện dẫn theo các Tiêu chuẩn Việt Nam về phân 

tích chất lượng đất. Cụ thể, thành phần cơ giới của đất được xác định theo phương pháp xác định 

thành phần cấp hạt (TCVN 8567:2010); pH và EC được đo trong dịch huyền phù với tỷ lệ đất và 

nước cất là 1:5 (TCVN 5979:2007); tổng photpho (T-P) được phân tích bằng phương pháp so màu 

(TCVN 8940:2011); tổng đạm (T-N) được phân tích theo phương pháp Kjeldahl cải biên (TCVN 

64:1999); hàm lượng cacbon hữu cơ (OC) được xác định theo phương pháp của Walkley và Black 

(TCVN 8941:2011); hàm lượng chất hữu cơ (%OM) được chuyển đổi theo công thức %OM = 1,724 

× OC. 

2.4 Xử lý và phân tích số liệu 

Số liệu được tính toán và phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS v.20 và Microsoft office 

Excel 2019. Mối tương quan giữa các thông số chất lượng đất được đánh giá bằng phân tích 

phương sai với mức ý nghĩa 95%. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Các đặc điểm hóa lý của đất ngập mặn 

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái giàu cacbon – bể chứa cacbon từ khí quyển, hạn chế cacbon 

trôi ra các đại dương và cơ chế phân hủy sinh vật. Hàm lượng OM cao nhất được ghi nhận tại 

các vị trí S1, S2, S8, S9, S12 và S13, nơi có rừng ngập mặn. Đồng thời, đây là khu vực cửa sông 

chịu tác động của quá trình bồi tụ phù sa và các hoạt động xả thải từ các khu vực dân cư và công 

nghiệp. Trong cả hai đợt thu mẫu, hàm lượng OM cao nhất tại S9 là 4,1% (2019), đợt 2 là 12,5% 

(2020), cho thấy lượng phù sa lắng đọng trong mùa mưa tại cửa sông Lạch Vạn. S4 và S7 là vị trí 

bãi ngang có hàm lượng thấp hơn các khu vực khác ghi nhận hàm lượng OM thấp nhất là 0,6% 

(2019), 1,9% (2020). Hàm lượng chất hữu cơ vào mùa khô (tháng 5-2020) cao hơn mùa mưa; điều 
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này cho thấy sự tích lũy cacbon trong đất khi lượng phù sa đổ về các khu vực này. pH của đất ở 

mức acid nhẹ đến kiềm nhẹ (5,6–8,2). Độ mặn của đất từ mức mặn ít đến mặn trung bình. Độ 

mặn của các vị trí vào mùa mưa thấp hơn vào mùa khô do nước ngọt từ các sông đổ về. Dung 

trọng của đất là 0,40–0,61 g/cm3 (2019) và 0,40–0,6 g/cm3 (2020); thấp nhất và cao nhất tại S3, S11 

(2019) và S3, S4 (2020). Sự khác biệt của đặc tính vật lý đất ngập mặn được trình bày trong                      

Bảng 2. 

Bảng 2. Các tính chất hóa lý của đất ngập mặn ở các vị trí nghiên cứu 

Vị 

trí 

Tháng 12-2019 Tháng 5-2020 

pH 
EC 

(mS·cm–1) 

BD 

(g·cc–1) 
%OM pH 

EC 

(mS·cm–1) 

BD 

(g·cc–1) 
%OM 

S1 6,0 ± 0,3 3,17 ± 0,12 0,49 ± 0,04 2,31 ± 0,19 6,3 ± 0,3 3,28 ± 0,13 0,49 ± 0,04 8,25 ± 0,34 

S2 6,9 ± 0,2 3,72 ± 0,17 0,53 ± 0,03 2,20 ± 0,17  6,9 ± 0,2 4,06 ± 0,14 0,53 ± 0,03 7,94 ± 0,34 

S3 7,4 ± 0,2 3,75 ± 0,10 0,60 ± 0,05 1,85 ± 0,16  7,4 ± 0,2 4,13 ± 0,19 0,60 ± 0,05 4,43 ± 0,17 

S4 7,1 ± 0,1 4,46 ± 0,22 0,40 ± 0,03 0,59 ± 0,03  7,1 ± 0,1 4,83 ± 0,32 0,40 ± 0,03 4,11 ± 0,17 

S5 6,2 ± 0,6 4,19 ± 0,16 0,47 ± 0,03 0,74 ± 0,05  6,5 ± 0,2 4,46 ± 0,24 0,47 ± 0,03 4,34 ± 0,17 

S6 7,4 ± 0,2 4,83 ± 0,16 0,52 ± 0,05 1,51 ± 0,14  8,2 ± 0,1 5,08 ± 0,22 0,52 ± 0,05 2,43 ± 0,16 

S7 7,0 ± 0,3 3,92 ± 0,20 0,50 ± 0,03 1,81 ± 016  7,9 ± 0,1 4,06 ± 0,25 0,50 ± 0,03 1,93 ± 0,14 

S8 7,2 ± 0,2 2,12 ± 0,18 0,56 ± 0,04 3,70 ± 0,17  7,0 ± 0,5 2,39 ± 0,16 0,56 ± 0,04 7,94 ± 0,36 

S9 6,6 ± 0,1 3,17 ± 0,15 0,43 ± 0,03 4,11 ± 0,31  6,8 ± 0,2 3,43 ± 0,17 0,43 ± 0,03 12,46 ± 0,4 

S10 6,6 ± 0,2 3,35 ± 0,12 0,51 ± 0,06 1,49 ± 0,12  7,7 ± 0,3 3,68 ± 0,11 0,51 ± 0,06 4,26 ± 0,19 

S11 7,0 ± 0,3 4,85 ± 0,15 0,55 ± 0,03 1,31 ± 0,14  7,7 ± 0,2 4,35 ± 0,35 0,55 ± 0,03 2,38 ± 0,12 

S12 6,9 ± 0,5 2,21 ± 0,14 0,57 ± 0,04 4,53 ± 0,24  7,1 ± 0,1 2,34 ± 0,14 0,57 ± 0,04 5,53 ± 0,21 

S13 7,2 ± 0,3 4,60 ± 0,23 0,52 ± 0,05 3,09 ± 0,19  5,6 ± 0,4 4,87 ± 0,28 0,52 ± 0,05 10,21 ± 0,29 

Chú thích: Dữ liệu được trình bày ở dưới dạng trung bình ± SD (độ lệch chuẩn) (p < 0,05).  
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Hình 2. Thành phần cơ giới của đất ngập mặn 

Đặc tính của đất tại rừng ngập mặn là rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh 

thái RNM, vừa duy trì sức sống trong khi cung cấp dịch vụ cho con người và môi trường. Hơn 

nữa, các đặc điểm vật lý của đất cũng ảnh hưởng đến các chất dinh dưỡng chính của đất như 

cacbon (C), nitơ (N), photpho (P) và kali (K) [17]. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ cát cao nhất và thấp 

nhất của hai đợt thu mẫu được ghi nhận tại S11 (82%) và S9 (35%) của năm 2019 và S7 (87%) và 

S13 (13%) của năm 2020 (Hình 2a và 2b). Mặt khác, hàm lượng bùn và sét đa dạng tương ứng là 

11–51 và 7–32% (2019) và 7–64 và 4–47% (2020). Cửa sông, cửa lạch (S1, S2, S8, S9, S12, S13) có 

hàm lượng bùn và sét lớn hơn bãi ngang. Ngược lại, bãi ngang có thành phần chủ yếu là cát; điều 

này cho thấy thành phần cơ giới các khu vực nghiên cứu có sự ảnh hưởng theo mùa. 

Nhìn chung, cát là phần chính của lớp nền với bùn và sét được tìm thấy ở tất cả các điểm 

nghiên cứu. Hạt bùn và đất sét thì mịn hơn cát và do đó có khả năng giữ chất dinh dưỡng cao 

hơn [18, 19]. Từ các công bố khác nhau về rừng ngập mặn nhiệt đới trên thế giới [16], các nhà 

nghiên cứu nhận thấy đất ngập mặn có tính chua hoặc kiềm. Ở nghiên cứu này, giá trị pH của 

đất ngập mặn trong khoảng từ 6,0 đến 7,4. So sánh với các công bố khác trên thế giới thì đất ngập 

mặn ở khu vực ba huyện nghiên cứu nằm trong giới hạn khuyến cáo (6,5–9,0) [20]. 

Hàm lượng T-P và T-N trong đất ở các khu vực đất ngập mặn trong nghiên cứu có sự dao 

động giữa các vị trí. Những thay đổi này là do hàm lượng OM và thành phần cơ giới tại các khu 

vực cửa sông, cửa lạch khác với các vị trí bãi ngang ven biển. T–P trong các mẫu thu thập có sự 

dao động lớn (6,4–232,1 mg·kg–1, 2019; 10,9–192,7 mg·kg–1, 2020). Vị trí S8 (2019) và S9 (2020), đều 

thuộc cửa sông Lạch Vạn thuộc huyện Diễn Châu, có giá trị cao nhất (231,1 và 192,7 mg·kg–1).  

Đối với T-N, nồng độ thấp nhất trong năm 2019 được ghi nhận tại S5 (39,0 ± 3,7 mg·kg–1) 

và cao nhất tại S13 (575,3 ± 22,3 mg·kg–1). Tương tự, S5 (82,3 ± 4,7 mg·kg–1) và S9                                                 

(614,0 ± 27,7 mg·kg–1) thu được từ các phân tích trong năm 2020. Vị trí S5 có hàm lượng T-N thấp 
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nhất do đây là khu vực bãi ngang ven biển với tỷ lệ cát trong đất chiếm 58–79%. Mặt khác, thông 

số T-N giống T-P ở đặc điểm thường cao ở các vị trí cửa sông, cửa lạch (S8, S9, S12, S13). Đây là 

các khu vực có mật độ dân cư đông đúc và gần các vùng canh tác nông nghiệp – các nguồn thải 

làm gia tăng dinh dưỡng trong đất ven biển. Điều này đã được công bố trong các nghiên cứu 

trước đây [13, 14]. Các kết quả được trình bày trên Hình 4a và 4b. 

3.2 Mối tương quan giữa các thông số chất lượng đất 

Phân tích tương quan bằng hàm Pearson được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các 

thông số chất lượng đất. Các kết quả (Bảng 3) cho thấy có mối tương quan thuận đáng kể giữa T-

N và T-P với thành phần và hàm lượng bùn, sét trong đất (p < 0,05). Ngược lại, các thành phần 

dinh dưỡng này có sự tương quan nghịch với BD và hàm lượng cát trong đất (p < 0,05). Hàm 

lượng cát càng cao thì hàm lượng bùn và sét càng thấp, trong khi đó các chất dinh dưỡng như N 

và P trong đất thường tồn tại trong lớp mùn, sét của các khu rừng ngập mặn, nơi tạo điều kiện 

cho việc lưu trữ các các chất dinh dưỡng tốt hơn các khu vực cát hoang ven biển [2, 5, 16]. Tương 

tự, %OM có mối tương quan nghịch với hàm lượng cát và có tương quan thuận với hàm lượng 

bùn và sét (p < 0,05). Điều này cho thấy cửa sông và cửa lạch có hàm lượng dinh dưỡng cao, tương 

quan với hàm lượng OM. Ngược lại, tại các bãi ngang ven biển có tỷ lệ cát cao thì hàm lượng T-

N và T-P thấp hơn. 

  

Hình 3. Hàm lượng T-P và T-N trong đất ngập mặn 

Chú thích: Dữ liệu được trình bày ở dưới dạng trung bình ± SD (độ lệch chuẩn). 
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Bảng 3. Giá trị tương quan giữa các thông số đất 

  T-N  T-P BD OM Cát Bùn  Sét 

T-N         

T-P 0,532 1      

BD –0,708* –0,685* 1     

OM 0,691* 0,896* –0,634* 1    

Cát –0,708* –0,589* 0,629* –0,673* 1   

Bùn  0,674* 0,569* –0,689* 0,725* –0,897* 1  

Sét 0,502* 0,404 –0,775* 0,695* –0,776* 0,420 1 

Chú thích: * là tương quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.3 Phân tích thành phần chính 

Phân tích thành phần chính (PCA) là một trong những kỹ thuật thống kê thích hợp và được 

sử dụng rộng rãi để đơn giản hóa tập dữ liệu lớn của các biến khác nhau. Dữ liệu về các thông số 

môi trường đất rừng ngập mặn đã được áp dụng trong phần mềm thống kê để thực hiện phân 

tích PCA. Ba yếu tố đầu tiên có trị riêng lớn hơn 1 và được chọn cho PCA. Bảng 4 tóm tắt các kết 

quả PCA bao gồm tải, thành phần phương sai và thành phần phương sai tích lũy. Có thể quan 

sát thấy thành phần chính đầu tiên (PC1) bao gồm một phần đáng kể biến OM tương quan dương 

với hàm lượng đất sét và bùn của đất ngập mặn. Điều này cho thấy các thông số này ảnh hưởng 

lớn đến sự thay đổi của các thành phần hóa lý của trầm tích. PC2 đã giải thích 22,598% tổng 

phương sai và cho thấy tải lượng dương mạnh mẽ của đất bùn, BD và OM, trong khi tải trọng 

âm của đất ngập mặn là cát đã được quan sát. PC3 chịu tải mạnh trên đất sét.  

Bảng 4. Ma trận nhân tố bằng phân tích thành phần chính cho 13 điểm thu mẫu đất 

 Chú ý: Các giá trị lớn hơn 0,5 (gạch chân) có ý nghĩa thống kê. 

 

Thông số PC1 PC2 PC3 

pH –0,303 –0,608 –0,375 

Cát 0,435 –0,632 –0,156 

Bùn –0,552 0,593 –0,017 

Sét 0,613 –0,273 0,610 

BD 0,480 0,748 –0,115 

OM 0,542 0,637 0,105 

% Phương sai 35,775 22,598 13,678 

% Tích lũy phương sai 35,775 58,383 66,673 
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4 Kết luận 

Trong nghiên cứu này, thông qua phân tích các thông số chất lượng đất ven biển của ba 

huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, chúng tôi nhận thấy đất ngập mặn ở 

các khu vực cửa sông có hàm lượng chất hữu cơ, tổng nitơ, tổng phospho cao hơn những khu 

vực bãi ngang; mùa khô cao hơn mùa mưa. Các khu vực cửa sông, cửa lạch có hàm lượng chất 

hữu cơ là 2,2–12,5%, tổng phospho 29,2–192,7 mg·kg–1 và tổng nitơ 147,0–575,3 mg·kg–1. Trong khi 

đó các vị trí bãi ngang ven biển có hàm lượng chất hữu cơ là 0,59–4,4%, tổng phospho 6,4–97,0% 

và tổng nitơ 39–290,3 mg·kg–1. Các thành phần cơ giới của đất cho thấy sự tích lũy phù sa trong 

mùa mưa. Các kết quả phân tích thành phần chính cho thấy các thông số hàm lượng chất hữu cơ, 

sét và bùn có ảnh hưởng cao đến các thông số hóa lý khác của đất. 
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